	PHÒNG GD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

Họ tên:…………………………………….

Lớp: 8C…..
	TIẾT 52 - KIỂM TRA HỌC KÌ II

 Môn: CÔNG NGHỆ 8
Năm học: 2018-2019

Ngày kiểm tra: 16 / 4 / 2019


PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm) 

(Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Máy biến áp 1 pha là thiết bị điện dùng:

   A. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều 1 pha.     

   B. Biến đổi cường độ của dòng điện.

   C. Biến đổi điện áp của dòng điện 1 chiều..                   

   D. Biến điện năng thành cơ năng 

Câu 2: Trên một nồi cơm điện ghi 220V, ý nghĩa của số liệu kĩ thuật đó là: 

   A. Điện áp định mức của nồi cơm điện.


   B. Công suất định mức của nồi cơm điện. 

   C. Cường độ định mức của nồi cơm điện.


   D. Dung tích soong của nồi cơm điện.
Câu 3: Người ta thường dùng đèn huỳnh quang hơn đèn sợi đốt vì: 

   A. Tiết kiệm điện, tuổi thọ cao



   B. Tiết kiệm điện, ánh sáng liên tục

   C. Ánh sáng liên tục, tuổi thọ cao



   D. Tất cả đều đúng.

Câu 4: Hành động nào sau đây làm lãng phí điện năng ?

   A. Tan học không tắt đèn, quạt trong phòng học.

   B. Bật đèn ở phòng tắm, phòng vệ sinh suốt ngày đêm.    

   C. Khi đi xem ti vi không tắt đèn ở bàn học tập.       

   D. Cả ba hành động trên.

Câu 5: Số liệu kĩ thuật thường ghi trên thiết bị đóng – cắt và lấy điện là:
   A. Uđm – Pđm                                                                                     
     B. Uđm –Iđm.

   C. Iđm – Pđm.                                                        D. Cả ba đều sai.

Câu 6: Ổ điện là thiết bị:

   A. Lấy điện.                                                        B.  Đo lường

   C. Đóng – cắt.                                                     D.  Bảo vệ.

Câu 7: Aptomat là:

   A. Thiết bị  lấy điện.                                           
   B. Thiết bị bảo vệ

   C. Thiết bị đóng – cắt.                                        
   D.  B và C đều đúng
Câu 8: Nguyên lí làm việc của đồ dùng điện – nhiệt là biến điện năng thành

   A. Quang năng                                                    
   B. Cơ năng

   C.  Nhiệt năng                                                     
   D.  A và B đều đúng

I. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 9: (5 điểm) Gia đình A tiêu thụ điện năng mỗi ngày cho ở bảng sau: 
	TT
	Tên đồ dùng điện
	Công suất điện P (W)
	Số lượng
	Thời gian sử dụng trong ngày t (h)
	Tiêu thụ điện năng trong ngày A (Wh)

	1
	Đèn  led
	5
	50
	2
	

	2
	Quạt bàn 
	48
	5
	2
	

	3
	Ti vi 
	120
	2
	4
	

	4
	Tủ lạnh 
	120
	1
	24
	

	5
	Đèn sợi đốt 
	75 
	2
	0,5
	

	6
	Bơm nước 
	360
	1
	0,5
	

	7
	Nồi cơm điện
	630
	1
	1,5
	

	8
	Bếp từ
	2500
	2
	0,5
	

	9
	Bình nước nóng
	2500
	1
	1
	

	10
	Máy điều hòa
	1200
	2
	6
	


     a. Điền vào bảng điện năng tiêu thụ trong ngày.                            
     b. Hãy tính số tiền phải trả trong 1 tháng (30 ngày) biết mức tiền điện 1KW/h  được cho ở bảng sau và thuế VAT 10%.                                           
	Giá bán buôn điện sinh hoạt
	Giá 1 Kw
	Giá bán buôn điện sinh hoạt
	Giá 1 kW

	Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50
	1549
	Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300
	2340

	Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100
	1600
	Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400
	2615

	Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200
	1858
	Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên
	2701


     Câu 10: (2 điểm)  Cuộn sơ cấp của một máy biến áp một pha có 6600 vòng, cuộn thứ cấp có 360 vòng. Dây quấn sơ cấp nối với nguồn điện có điện áp 220V.

a) Xác định điện áp đầu ra của dây quấn thứ cấp.

b) Muốn điện áp U2 = 12V thì số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu?
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	PHÒNG GD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS 


	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

 Môn: CÔNG NGHỆ 8
Năm học: 2018-2019


PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm) 

  (Mỗi câu 0,25đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	A
	D
	B
	A
	D
	C


I. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 9: (5 điểm)  Học sinh điền vào bảng

	TT
	Tên đồ dùng điện
	Công suất điện P (W)
	Số lượng
	Thời gian sử dụng trong ngày t (h)
	Tiêu thụ điện năng trong ngày A (Wh)

	1
	Đèn  led
	5
	50
	2
	500

	2
	Quạt bàn 
	48
	5
	2
	480

	3
	Ti vi 
	120
	2
	4
	960

	4
	Tủ lạnh 
	120
	1
	24
	2880

	5
	Đèn sợi đốt 
	75 
	2
	0,5
	75

	6
	Bơm nước 
	360
	1
	0,5
	180

	7
	Nồi cơm điện
	630
	1
	1,5
	945

	8
	Bếp từ
	2500
	2
	0,5
	2500

	9
	Bình nước nóng
	2500
	1
	1
	2500

	10
	Máy điều hòa
	1200
	2
	6
	14400


     a. Điện năng tiêu thụ trong ngày.                                       25420 Wh        (2 điểm)                    

     b. Số điện năng tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày): 762.600 wh ( 763 Kwh

	Giá bán buôn điện sinh hoạt
	Giá 

	Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50
	77.450

	Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100
	80.000

	Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200
	185.800

	Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300
	234.000

	Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400
	261.500

	Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên
	980.463

	Tổng
	1.819.213


                                                                                      (2 điểm)           
              Tổng số tiền phải trả kể cả thuế VAT:  2.001.134 nghìn đồng        (1 điểm)     Câu 10: (2 điểm)  .
a) Điện áp đầu ra của dây quấn thứ cấp: 
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(1,5 điểm)     
b) Số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp là:
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(1,5 điểm)    
III. MA TRẬN: 

	Tên chủ đề
	Nhận biết

(Cấp độ 1)
	Thông hiểu

( Cấp độ 2)
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	Chương VII:  Đồ dùng điện trong gia đình 
	
	
	
	

	Số câu: 8
	3
	3
	1
	1

	Số điểm: 2
	0,75
	0,75
	2
	2

	Chương VIII: Mạng điện trong nhà
	
	
	
	

	Số câu: 3
	2
	1
	1
	

	Số điểm: 0,75
	0,5
	2
	2
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